
 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC 

NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CÔNG NGHIỆP  

VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI  
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Địa chỉ VP: 11/2/19,Kp11, Đ.Nguyễn Văn Tiên, P.Tân phong, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai 

Địa chỉ nhà máy: Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai 
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LÒ ĐỐT TIÊU HỦY CTNH 

Diện tích: 1.500m
2
 

Công suất: 20 tấn/ngày (6.600 tấn/năm) 

Hệ thống vận hành tự động 

Hệ thống kiểm soát nhiệt tự động 
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HỆ THỐNG XỬ LÝ BÓNG ĐÈN 
Công suất: 20 tấn/năm 

Nghiền bóng đèn, hóa rắn 

 

HỆ THỐNG THÁO DỠ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 
Công suất: 264 tấn/năm 
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HỆ THỐNG SÚC RỬA THÙNG PHUY 
Công suất: 1.386 tấn/năm 

Hệ thống vận hành tự động 

 



       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC 
            NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CỒNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – PHÁP LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG TẨY RỬA 

KIM LOẠI – NHỰA NHIỄM CTNH 
Công suất: 2.640 tấn/năm 

Gia nhiệt bằng điện 

 

HỆ THỐNG PHÁ DỠ ẮC QUY 
Công suất: 200 tấn/năm 



       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC 
            NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CỒNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

HỒ SƠ NĂNG LỰC – PHÁP LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI 

LỎNG VÀ DẦU THẢI 
Công suất: 10.000 tấn/năm 
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC – NƯỚC 

THẢI TẬP TRUNG (RO) 
Công suất: 120 m3/ngày đêm 

Hệ thống vận hành tự động 

Công nghệ CHLB Đức 

Nước sau xử lý đạt chuẩn loại A 
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HỒ SƠ NĂNG LỰC – PHÁP LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 
Công xuất: 100 tấn/ngày 

Hệ thống vận hành tự động 
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LÒ ĐỐT RÁC THẢI SINH HOẠT 
Công suất: 72 tấn/ngày 

Hệ thống vận hành tự động 

Công nghệ Việt Nam. 
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HỐ CHÔN LẤP AN TOÀN 
Diện tích: 6.250 m2 

Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 320-2004 

Vải địa 03 lớp, HDPE 02 lớp. 

Hệ thống thu khí + hệ thống thu nước rỉ rác 
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NHÀ XƯỞNG, KHO CHỨA CHẤT THẢI 
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PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ TRẠM CÂN 
Xe tải, xe bồn, xe container theo quy định về vận chuyển CTNH 

Giám sát việc giao nhận, vận chuyển chất thải 

Cân trọng lượng trước và sau khi giao nhận 
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DIỄN TẬP HỘI THAO PCCC, CNCH – THOÁT HIỂM 



STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ SỐ ĐT

1
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ DA FANG

KCN Hố Nai – Giai Đoạn 2, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai0913.94.....

2 CÔNG TY TNHH SONION VN Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM028.3736.....

3 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VN KCN Biên Hòa II, Phuờng Long Bình Tân ,TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai0251 3. 836 ....

4 CÔNG TY  TNHH HƯNG NGUYÊN PHÁT CCN Vật Liệu Xây Dựng, Xã Hố nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai0251398.....

5 CÔNG TY TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS KCN Long Bình, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai0251.889....

6 CÔNG TY TNHH MTV THANH TOÀN PHÁT Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương0274.3798....

7 CÔNG TY TNHH ANSELL VINA Khu Công Nghiệp Long Thành, Đồng Nai 02513 514....

8 CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu0643921....

9 CÔNG TY CỔ PHẦN STARPRINT VIỆT NAM KCN Long Bình (Amata) P.Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai0251 - 393...

10 CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnhh Đồng Nai0251.384...

11 CÔNG TY TNHH ASIA PAINT VN KCN Việt Hương , P. Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương0274. 3743...

12 CÔNG TY CP NHỰA RELIABLE VN KCN Amata, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai 02513.936...

13 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSHUENN KCN Hố Nai III, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 0613.983....

14 CÔNG TY TNHH WOOREE VINA Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai02513.56...

15
Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa)

Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai0251 8890....

16 CÔNG TY TNHH KOVA NANOPRO KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi,  Tp. HCM028 3620....

17
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHÚ CƯỜNG 

THỊNH
Phường Hố Nai, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 02513.880....

18 CÔNG TY AJINOMOTO VN KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai0251 3831....

19 CN CÔNG TY TNHH THỦY TINH MALAYA VN KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu0254.39404....

20 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD LONG JONH ĐỒNG NAI VN KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 02513-569.039

21 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG GREENDREAM thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02543 501...

22
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU (VIỆT 

NAM)
KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

23 CÔNG TY TNHH HUATEX VIỆT NAM KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
02513683....

24 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HÒA PHƯỢNG Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0963.27....

25
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CN GIỐNG 

CẨM MỸ
Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

26
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT MAY THẾ HOÀ TẠI

NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI
KCN Nhơn trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

093110...

27
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH – MÔI TRƯỜNG NGHĨA 

TÌNH
Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

0913.704....

28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS 96 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
0283514...

29 CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 1 VIỆT QUANG KDC Cityland, P5, Gò Vấp, TP.HCM
02822530...

30 TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI CTCP Phố Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN
0243822...

31 CÔNG TY CP VINACONEX 25 Phan Đăng Lưu, P Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
02363621...

32 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD RICONS 96 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
0835140...

33 CÔNG TY CP XD PHỤC HƯNG HOLDINGS P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
02466645...

34 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD SOL E&C 96 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
0283820...

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN



CÔNG TY TNHH  
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ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH :11/02/19, KP 11, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TIÊN, PHƯỜNG TÂN 

PHONG, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM 

 

ĐỊA CHỈ XỬ LÝ: ẤP CẨM SƠN, XÃ XUÂN MỸ, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI, 

VIỆT NAM 
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PHƯƠNG ÁN TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN 

VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU 
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MỤC LỤC 

1. PHƯƠNG ÁN TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI LẪN DẦU 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

II.  CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO: 

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU 

2. DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – 

MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC 

3. GIẢI PHÁP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THU GOM, VẬN 

CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

4. GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG AN TOÀN GIAO THÔNG, AN 

TOÀN PCCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHƯƠNG ÁN TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN 

VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

Bước 1: Khi nhận được yêu cầu tiếp nhận thanh thải, vận chuyển và xử  lý nước thải lẫn dầu từ  các 

chủ nguồn thải bằng văn bản, email, fax…. Phòng KD KT phối hợp với Cán bộ Phụ trách môi trường 

lập bảng báo giá và chuyển cho khách hàng tham khảo và ký phê duyệt. 

Bước 2: Cán bộ Phụ trách môi trường cùng Phòng Kế toán soạn thảo hợp đồng nguyên tắc  trình 

Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 3: Ban Giám đốc xem xét nội dung và giá trị hợp đồng, căn cứ theo tình hình thực tế tại 

Nhà máy xử lý để đồng ý hoặc chuyển sang phương án thực hiện khác. 

Bước 4: Chuyển hợp đồng đã được phê duyệt cho khách hàng. Lập thông báo đồng ý tiếp nhận, 

vận chuyển và xử lý nước thải lẫn dầu cho khách hàng. Kiểm tra, bố trí và thông báo cho 

phương tiện có tải trọng phù hợp với khối lượng tiếp nhận theo hợp đồng để chuẩn bị thực hiện 

dịch vụ. Tiến hành làm các thủ tục xin phép các cơ quan chức năng cho phương tiện cặp mạn 

tiếp nhận nước thải. 

Bước 5: Trên cơ sở khối lượng nước thải lẫn dầu theo hợp đồng, Phòng KT-KD và Cán bộ Phụ 

trách môi trường thông báo cho Nhà máy xử lý có kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận và xử lý đơn 

hàng trên. 

II. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO: 

Bước 1: Thông báo, điều động phương tiện đã được chỉ định và được cấp phép ra vị trí tàu bên 

A neo đậu để tiếp nhận nước thải lẫn dầu. Thông báo cho cơ quan cấp phép (cảng vụ hàng hải, 

phòng pháp chế….) về thời gian, vị trí chuyển giao nước thải lẫn dầu  để có kế hoạch giám sát 

thực hiện. Tiến hành đấu nối các đường ống liên quan đến việc chuyển giao và tiếp nhận, kiểm 

tra kín khít của các khớp nối, chuẩn bị các vật dụng, trang thiết bị….phục vụ cho công tác an 

toàn giao nhận, PCCC….theo quy định. Cử người phối hợp với bên phương tiện giao nước thải 

trực hiện trường nhằm xử lý các trường hợp phát sinh đột xuất trong suốt quá trình giao nhận. 

Sau khi hoàn tất, lập biên bản giao nhận, các biểu mẫu xác nhận thực hiện việc chuyển giao theo 

quy định của các cơ quan chức năng. Chuyển cho các bên liên quan ký xác nhận. 

Bước 2: Trong thời gian chờ cơ quan chức năng cấp phép sử dụng bến thủy nội địa cho Công 

Ty TNHH TM – MT Thiên Phước. Công Ty sẽ liên kết sử dụng cầu cảng (Công ty TNHH Cảng 

QT Tân Cảng – Cái Mép) để phối hợp bố trí thời gian và khu vực cho phương tiện được phép 

cặp cầu chuyển giao khối lượng  nước thải lẫn dầu lên xe bồn. Sau khi đã được sự đồng ý của 

Cảng Bảo Toàn và các cơ quan có thẩm quyền, phương tiện vận chuyển đường thủy sẽ tiến hành 

neo cập tại cầu cảng để thực hiện bàn giao cho phương tiện vận chuyển đường bộ. 



Do Cảng Quốc Tế Tân Cảng – Cái Mép không có khả năng lưu giữ nước lẫn cặn dầu nên 

Công Ty TNHH TM – MT Thiên Phước sẽ điều động số lượng xe bồn có dung tích phù hợp với 

số lượng nước thải lẫn dầu đến khu vực cầu cảng để tiếp nhận bằng hình thức sử dụng đường 

ống mềm chuyên dụng trang bị trên phương tiện, vận chuyển về và bàn giao cho Nhà máy xử lý 

tại địa chỉ: Ấp Cẩm Sơn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. Tiến hành đấu nối các 

đường ống liên quan đến việc chuyển giao và tiếp nhận, kiểm tra kín khít của các khớp nối, 

chuẩn bị các vật dụng, trang thiết bị….phục vụ cho công tác an toàn giao nhận, PCCC….theo 

quy định. Cử người phối hợp  giữa hai bên giao và nhận nước thải trực hiện trường nhằm xử lý 

các trường hợp phát sinh đột xuất trong suốt quá trình giao nhận.Việc chuyển giao nước thải lẫn 

dầu từ phương tiện thủy lên xe bồn Lvà từ xe bồn vào kho chứa chung tại Nhà máy xử lý được 

thể hiện trên các bàn biên bản giao nhận khối lượng thực tế sau khi các bên tiến hành đo kiểm 

tra và cùng ký xác nhận. 

Tuyến hành trình đường bộ dự kiến:  

   Cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép – QL51– Đường Láng lớn – QL56– (Khu xử lý chất thải 

công ty TNHH TM MT Thiên Phước) xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

Bước 3: Xử lý nước thải lẫn dầu theo quy trình đã được các cơ quan về Môi trường có thẩm 

quyền của Nhà nước cấp phép. Ghi chép nhật ký xử lý, lưu lượng. Sau khi quá trình vận hành xử 

lý hoàn tất, Cán bộ Phụ trách môi trường có nhiệm vụ ghi các thông số vào chứng từ CTNH 

được phát hành theo mẫu bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Giám đốc ký, giữ các liên của 

chủ  xử lý và chuyển giao các liên còn lại cho chủ nguồn thải theo quy định. 

Bước 4: Sau khi chuyển giao liên chứng từ xác nhận đã hoàn tất việc xử lý. Tiến hành lập nghiệm 

thu, thanh lý hợp đồng với bên A (chủ nguồn thải). Lưu hồ sơ xử lý, lập báo cáo định kỳ cho các cơ 

quan chức năng theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI LẪN DẦU 

I/ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 Chức năng 

Xử lý nước thải phát sinh do hoạt động tái chế, xử lý chất thải nguy hại của 

Khu xử lý và nước thải thu gom từ bên ngoài về. 

 Công suất của hệ thống: 

o Lưu lượng xử lý trung bình: 5 m
3
/giờ (120 m

3
/ngày) 

o Thời gian vận hành hệ thống: tối đa là 24 giờ/ngày 
o Quá trình xử lý gián đoạn theo mẻ, xử lý riêng theo tính chất đặc thù của 

từng loại nước thải, từng dòng thải được thu gom về từ các chủ nguồn thải 
khác nhau. 

o Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011, cột B. Nước thải sau xử lý 

tại hệ thống đạt QCVN 40:2011, cột B được dẫn về trạm xử lý nước rỉ rác   

để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011, cột A trước khi tái sử dụng hoàn toàn 

cho Khu xử lý. 

 Lưu lượng và đặc tính nước thải 

Lưu lượng nước thải đưa về HTXLNT hiện hữu khoảng 27 m
3
/ngày gồm 2 

loại: 

o Nước thải phát sinh từ các hoạt động của Khu xử lý: 17 m
3
/ngày. 

o Chất thải lỏng được thu gom theo hợp đồng từ các sơ sở khác về Khu xử lý 
xử lý 10 m

3
/ngày. 

Nước thải phát sinh do hoạt động sản xuất và thu gom gồm 4 dòng chính như sau: 

Dòng 1: nước thải nhiễm dầu 

Dòng 2: nước thải có nồng độ hữu cơ cao 

Dòng 3: nước thải chứa hàm lượng kim loại nặng và nước thải chứa hóa 

chất 

Dòng 4: nước thải tổng hợp: nước thải chứa axit, bazơ, vệ sinh nhà nhà 

xưởng, vệ sinh phương tiện vận chuyển, nước thải sinh hoạt, nước thải sau khi xử 

lý theo quy trình xử lý của dòng 1, 2, 3 

 Quy trình xử lý 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt do hoạt động xử lý chất thải tại Khu xử lý sẽ  

được phân loại tại nguồn và cùng với nước thải thu gom về sẽ được cho 05 bể   

chứa nước thải. 

Nước thải dòng 1, dòng 3, dòng 4 được xử lý bằng phương pháp hóa lý kết 

hợp với phương pháp sinh học để xử lý các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu. Riêng 

nước thải dòng 2 được xử lý bằng phương pháp chính là xử lý sinh học. Nước thải 

được điều chỉnh pH trước khi cho vào bể yếm khí (đối với dòng thải có hàm lượng 



 

 

COD>1000 mg/l). Sau xử lý yếm khí nước thải tiếp tục được xử lý bằng phương 

pháp hiếu khí bể Aeroten. Sau đó toàn bộ nước thải đều được bơm sang bể trung 

gian trước khi chuyển sang bể lọc than hoạt tính để khử mùi, khử màu, hấp thụ các 

chất độc hại, sau đó được bơm sang hồ điều hóa chứa nước sau xử lý. Nước thải 

dòn 1,3 được xử lý quy trình riêng và tùy mức độ tính chất ô nhiễm của nước thải 

đưa vào có thể được tiếp tục xử lý theo quy trình dòng 4 trước khi thải ra ngoài. 

Hình 1.Quy trình công nghệ chung của HTXLNT  

Xử lý nước thải nhiễm dầu 

Nước thải nhiễm dầu phát sinh chủ yếu từ hoạt động tái chế dầu thải, gia 

công cơ khí, súc rửa bông chứa dầu, vệ sinh thiết bị máy móc. 

Đặc tính của nước thải nhiễm dầu thể hiện ở bảng sau: 



 

 

Bảng 1. Đặc tính nước thải ô nhiễm 

 

STT Thông số Đơn vị Đặc tính nước thải 

1 pH - 5,8-7,3 

2 BOD mg/l 72-250 

3 COD mg/l 650-1000 

4 SS mg/l 57-168 

5 Dầu mỡ mg/l 50-100 

Phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu chủ yếu bằng trọng lực, tuyển nổi 

kết hợp với keo tụ, độ màu và chất lơ lửng còn lại (nếu có) sau tách dầu được xử lý 

tiếp bằng phương pháp keo tụ, chất hữu cơ còn lại (nếu có) sẽ tiếp tục được xử lý 

bằng phương pháp sinh học hiếu khí. Cần kiểm tra đầu vào nước thải nhiễm dầu  

tùy thuộc vào nguồn thu gom về để định hướng xử lý theo từng phương án. Quy 

trình xử lý thể hiện sơ đồ sau: 

 Xử lý sơ bộ: 

Có thể sửa dụng các bể tiếp nhận nước thải để xử lý sơ bộ. bể chứa có khả 

năng lưu trữ nước một thời gian từ 1 đến 2 giờ, tại đây nước được để yên tĩnh, các 

hạt có trọng lượng riêng lớn hơn sẽ lắng xuống dưới, chất có khối lượng riêng nhẹ 

nổi lên với nước ra khỏi bể từ phía dưới và dầu nổi lên trên mặt nước. 

 Xử lý cấp 1: 

Với thiết bị tách dầu API sẽ loại bỏ các chất lơ lửng (cát, sét, sỏi nhỏ), dầu 

nổi có đường kính >100 µm với hiệu suất đạt 50-60%, nồng độ dầu sau xử lý đạt 

50-100 ppm. Thiết bị API có thể tách dầu mà không cần dùng một hóa chất, chất 

đông tụ hay chất trợ giúp nào. Dầu và mỡ được tách từ thiết bị này chính là dầu ưu 

sẽ được thu hồi và tái chế. 

 Xử lý cấp 2: 

Nước thải tiếp tục được xử lý tuyển nổi kết hợp với keo tụ (tuyển nổi hóa 

học) để loại bỏ dầu còn lại sau tách pha, đồng thời loại bỏ SS và các chất hữu cơ, 

khử một phần độ màu nước thải với hiệu suất xử lý đạt 98%. 

Quá trình keo tụ, sử dụng hóa chất keo tụ PAC và chất trợ lắng Polyme  

nhằm tăng hiệu suất quá trình loại bỏ các hạt vô cơ như SiO2, Fe2O3, hặc hạt keo 

hữu cơ như dầu hoặc mỡ có kích thước rất nhỏ mà mắt thường không quan sát 

được. Tại bể có thiết bị đo pH để kiểm tra điều chỉnh đảm bảo pH tối ưu cho quá 

trình keo tụ khoảng pH= 5-9. 

Nước thải lưu lại bể keo tụ (bể trộn) từ 3-5 phút sau khi diễn ra phản ứng và 

tạo bọt nước thải lẫn dầu tiếp tục được xử lý  tại bể tuyển nổi. Tại đây, không khí  

từ bình khí nén sẽ sục trực tiếp vào dòng nước thải, khi đó các bọt khí sẽ bám lấy 

các giọt dầu nhỏ hơn  khối lượng riêng của nước, những giọt dầu sẽ theo bọt khí  

nổi lên trên bề mặt ở dạng bọt. Bể tuyển nổi có nhiệm vụ làm các pha chứa dầu tự 

do và chất rắn nổi lên trên bề mặt lỏng để dễ dàng tách ra khỏi pha lỏng nhằm mục 

đích thu được nước phù hợp cho quá trình xử lý sinh học ở giai đoạn tiếp thao. Bọt 

nổi lên sẽ được thiết bị vớt bọt thu hồi để đưa về bề chứa dầu. 



 

 

 

Với nguồn nước thải nhiễm dầu có mức ô nhiễm cao và có hàm lượng chất 

hữu cơ cao tiếp tục được xử lý sinh học, đối với nước thải có độ ô nhiễm thấp sau 

quá trình tuyển nổi kết hợp keo tụ có thể bơm sang thiết bị trung gian, thiết bị lọc 

áp lực và thải ra hồ điều hòa. 

 Xử lý cấp 3 

Nước thải sau khi xử lý cấp 2 còn một lượng dầu tương đối thấp và tiếp tục 

xử lý sinh học để loại nốt những thành phần thải còn lại  ở dạng nhũ và dầu hòa  

tan. Tại đây với hoạt động của vi sinh vật hiếu khí sẽ loại bỏ phần lớn các chất hữu 

cơ, dầu còn lại trong nước thải. Nước thải chuyển sang thiết bị hấp phụ sử dụng 

than hoạt tính tách hiệu quả tất cả các dầu còn lại trong nước và khử mùi, khử   

màu, hấp phụ các chất độc hại trước khi thải ra hồ điều hòa. 

Hình 2. Quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu 



 

 

 

Xử lý nước thải có nồng độ hữu cơ cao 

Nguồn thải: Nước rỉ rác, nước thải từ ngành sản xuất thực phẩm… 

Đặc tính nước thải có nồng độ hữu cơ cao thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2. Đặc tính nước thải có nồng độ hữu cơ cao 

STT Thông số Đơn vị Đặc tính nước thải 

1 pH - 5,8-7,3 

2 BOD mg/l 3000 

3 COD mg/l 3500 

4 SS mg/l 400 

Sử dụng vi sinh vật kỵ khí để phân hũy các chất hữu cơ khó phân hủy trong 

nước thải có hàm lượng COD>1000 mg/l xuống 500 mg/l, quá trình này đồi hỏi 

giám sát nghiêm ngặt, cần điều chỉnh pH. Nước thải tiếp tục xử lý hiếu khí bằng   

bể Arotank có nhiệm vụ khử các chất ô nhiễm còn lại, xử lý các thông số BOD, 

COD, N, P trong thành phần nước thải. 

Sau đó hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải này chảy đến bể lắng có nhiệm  

vụ lắng và tách bùn ra khỏi nước thải một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể Aerotank 

(25-75% lưu lượng) giữ ổn định mật độ vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy nhanh  

nhất chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 3000 mg/L. Nước thải sau 

khi qua bể lắng tự chảy vào bề trung gian. Tại đây nước thải tiếp tục được  bơm  

vào thiết bị lọc áp lực có than hoạt tính nhằm khử mùi, khử màu, hấp phụ các chất 

độc hại trước khi thải ra hồ điều hòa. 



 

 

 

 

Hình 3. Nước thải có nồng độ hữu cơ cao 

 Xử lý nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất 

Nguồn thải: nước thải từ công nghệ xi mạ, luyện kim, nước thải xử lý khí 

thải lò đốt CTNH… 

Bảng 3. Đặc tính nước thải chứa kim loại nặng 

 

STT Thông số Đơn vị Đặc tính nước thải 

1 pH - 3 – 11 

2 Cr+6 mg/l 1 – 100 

3 Zn mg/l 20 – 150 

4 Fe mg/l 1 – 50 

5 Ni mg/l 5 – 85 

Đối với các kim loại nặng trong nước thải được xử lý bằng phương pháp kết 

tủa hóa học, phương pháp này dựa trên phản ứng hóa học giữa chất đưa vào nước 

thải với kim loại cần tách, ở độ pH thích hợp đối với từng loại hóa chất thích hợp  

sẽ tạo thành hợp chất kết tủa và được tách ra bằng phương pháp lắng. Dòng nước 

thải đưa vào có nhiều nguồn và tính chất khác nhau nên cần kiểm tra nguồn và  

phân tích để định hướng xử lý như sau: 



 

 

Với nước thải ô nhiễm chính do kim loại nặng được xử lý tại bể phản ứng 

keo tụ hai cấp để xử lý kim loại nặng, chất rắn lơ lửng còn lại (nếu có) sẽ được xử 

lý tiếp tại bể phản ứng keo tụ lần nữa, các chất hữu cơ còn lại (nếu có) được xử lý 

tiếp bằng phương pháp sinh học. 

Sau đó nước thải được bơm vào bể trung gian. Tại đây nước thải tiếp tục 

được bơm vào thiết bị lọc áp lực có bơm khử mùi, khử màu, hấp thụ các chất độc 

hại trước khi thải ra hồ điều hòa. Các hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý như 

sau: 

Sử dụng hóa chất khử (NaHSO3, hoặc FeSO4) để khử Cr
6+

 
3+

 theo phản ứng 

sau: 

Cr
6+

 + 3Fe
2+

 = Cr
3+

 + 3Fe
3+

 

Cr
3+

 và Fe
3+

 dễ dàng kết tủa trong môi trường kiềm theo phản ứng 

Cr
3+

 +OH
-
 = Cr(OH)3  

Fe
3+

 + OH
-
 = Fe(OH)3  

Sử dụng hóa chất Fenton để xử lý nguồn nước thải có độ hữu cơ, độ màu và 

mùi và kim loại nặng trong nước thải (nước thải từ quá trình xử lý khí lò đốt 

CTNH). Phản ứng Fenton với hỗn hợp gồm ion sắt II (muối FeSO4) và Hydro 

peroxit (H2O2), chúng có phản ứng sinh ra gốc tự do OH, còn Fe
2+

 oxy hóa thành 

Fe
3+

 theo phản ứng (trong môi trường pH<4): 

Fe
2+

 + H2O2 Fe
3+

 + 
0
OH +OH

-
 

Các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước tham gia phản ứng  oxy hóa,  

chuyển các chất hữu cơ dạng cao thành các chất hữu cơ khối lượng phân tử thấp. 

CHC (cao phân tử) + 
0

OH CHC (thấp phân tử) + CO2  + H2O + 

OH
-
 

Sau quá trình oxy hóa nâng pH>7 để kết tủa Fe
3+

 mới hình thành và kim loại 

trong nước thải sẽ kết tủa theo phản ứng: 

M
n+

 + nOH
-
 = M(OH)n 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn dùng phương pháo keo tụ sử dụng hóa  

chất keo tụ PAC và chất trợ lắng Polyme để tách bùn cặn. Các bông keo sao khi 

hình thành sẽ lắng xuống làm giảm COD, màu, mùi trong nước thải. Các chất hữu 

cơ có khối lượng phân tử thấp được xử lý bằng phương pháp sinh học. 



 

 

 

 

Hình 4. Quy trình xử lý nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất 

 Xử lý nước thải tổng hợp 

Nguồn gốc: Nước thải tổng hợp phát sinh từ quá trình vệ sinh phân xưởng, 

thiết bị, nước thải sau khi xử lý sơ bộ theo quy trình dòng 1,2,3 còn hàm lượng   nhỏ 

chất hữu cơ, chất lơ lửng và độ màu. 

Phương pháp xử lý nước thải tổng hợp như sau: 

- Nước thải được xử lý sơ bộ bằng quá trình keo tụ sử dụng hóa chất keo tụ 

PAC và chất trợ lắng Polyme. 

- Nước thải tiếp tục được xử lý hiếu khí bằng bể Aerotank có nhiệm vụ khử các 

chất ô nhiễm còn lại BOD, COD, N, P. Trong bể Aerotank khuấy trộn đều 

nước thải với bùn hoạt tính lơ lửng nhờ thiết  bị sục khí và hệ thống  phân 

phối khí đặt dưới đáy bể đồng thời khuếch tán oxy vào nước đảm bảo điều 



 

 

kiện cho quá trình phân hủy hiếu khí xảy ra. Vi sinh vật  được tuần  hoàn 

thường xuyên từ bể lắng 2 để duy trì vi sinh vật trong quá trình xử lý. 

- Sau đó hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải này chảy đến bể lắng có nhiệm   vụ 

lắng tách bùn ra khỏi nước thải, một phần sẽ tuần hoàn trở lại  bể Aerotank 

(25-75% lưu lượng) giữ ổn định mật độ vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy 

nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 3000 mg/l. Nước thải 

sau khi qua bể lắng sẽ tự chảy vào bể trung gian. Tại đây nước  thải tiếp tục 

được bơm vào thiết bị lọc áp lực có than hoạt tính nhầm khử mùi, khử màu, 

hấp thụ các chất độc hại trước khi thải ra hồ điều hòa. 

Hình 5. Quy trình xử lý nước thải tổng hợp 

 

 



 

 

 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước tập trung của Khu xử lý



 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống đạt QCVN 40:2011, cột B được dẫn về trạm 

xử lý nước nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011, cột A được 

chứa trong hồ chứa nước sạch sau đó tái sử dụng hoàn toàn cho các hệ thống xử lý 

của khu xử lý như lò đốt; hệ thống súc rửa thùng phuy; sản xuất gạch không nung 

và rửa xe,… 

 



 

 

  Hình 7. Hệ thống thiết bị xử lý nước 

 



 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN CỦA CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI – MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC 

Nhóm xc tải có thùng kín. 

- Xc Thaco BKS 60C - 063014  ,  tải trọng .    2.000kg  

- Xe Isuzu  BKS 60C - 227.07   ,  tải trong .    4.750kg  

- Xe Hino   BKS 60C-  332.54   ,  tải trọng .    7.750 kg 

- Xc Hino   BKS 51C – 541.81   ,  tấn trọng   14,500 kg 

- Xe Hino   BKS 51C – 583.97   ,  tải trọng    14,500kg 

- Nhóm xe tải thùng hở có phủ bạt kín. 

- Xe Thaco BKS 60C -065.20     , tải trọng       6.000 kg 

- Xe Thaco BKS 60C – 065.51    , tấn trọng     6.000kg 

- Xe Thaco BKS 60C – 065.25    , tấn trọng     2.000 kg 

- Xe Hyundai, BKS 60C – 069.46 , tải trọng    3.700 kg 

- Xe Huynhdai BKS 60C – 199.08 , tải trọng  17,950  kg 

- Xe Huynh dai BKS 60C – 7560 , tấn trọng     4.400 kg 

- Xc Hino  BKS 60C – 007.620      tấn trọng     8.400 kg 

- Xe Hino  BKS 60C – 293.63        tấn trọng     8.150 kg 

- Xe Hino  BKS 60C -  257.95        tấn trọng   15.400 kg 

- Xc DongFeng  BKS 60C – 344.17 tải trọng   13.600 kg 

- Nhóm xe bồn, Sitec, xe công 

- Xe Hino   BKS 60C – 289.12      tấn trọng      14.950 kg   

- Xe Hino   BKS 60C – 159.150    tấn trọng      30.000 Kg    

- Xe Hino   BKS 60C – 103.26      tấn trọng      30.000 kg   

-  

18 Vận chuyển 

Đầu kéo: 

Sơ mi rơ moóc: 

- Sơ mi rơ moóc Chushcng. BKS 48B . 001.56 , tải trọng 26,45 tấn 

- Sơ mi rơ moỏc 1-ongdi. BKS 60B  037.23     tải trọng  26,26 tấn 

 

02 Vận chuyển 

 

 

 



 

 

GIẢI PHÁP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ 

TRÌNH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ 

CHẤT THẢI NGUY HẠI 
 

1. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, mùi, khí thải từ các phương tiện giao 

thông để thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 

Xe vận chuyển CTNH hiện có của nhà máy đã được trang bị theo đúng quy định 

về quản lý chất thải nguy hại như xe đảm bảo kín (thùng kín hoặc phủ bạt kín), có biển 

dấu hiệu cảnh báo các loại, gầm xe có thùng thu gom chất thải lỏng rò rỉ, hai bên thành xe 

có tên, địa chỉ, điện thoại của công ty, có dòng chữ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI, có 

bình cứu hỏa, bao cát/mùn cưa, xẻng, hộp cứu thương, bảng quy trình vận hành an toàn và 

ứng phó sự cố, có thiết bị định vị vệ tinh GPS... và các xe tải này phải được cấp phép vận 

chuyển CTNH. 

Đơn vị sử dụng các phương tiện thiết bị có mức ồn thấp để thi công. Giờ làm việc 

sẽ được quy định để giảm thời gian tác động của tiếng ồn vào ban đêm. 

Khí thải của phương tiện vận tải chứa các chất ô nhiễm bao gồm: khói, bụi, mùi, 

SO2, NO2 , CO, CO2, THC... Để giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao 

thông vận tải có thể áp dụng các biện pháp như : 

+ Thường xuyên kiểm tra bảo trì các phương tiện vận chuyển, sửa chữa và thay thế 

kịp thời các bộ phận hỏng hóc, hiệu chỉnh để máy móc có hiệu suất đốt nhiên liệu cao 

nhất; 

+ Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, đúng với thiết kế của động cơ và 

nhiên liệu có chỉ số Octane (xăng), Cetane (Dầu DO) cao hơn sẽ giảm tải lượng ô nhiễm 

khí thải động cơ đốt trong; 

+ Bố trí tần suất và điều phối lượng xe cho phù hợp, khi các xe lưu thông trong khu 

đô thị giảm tốc độ; 

+ Các phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại phải được trang bị theo 

đúng quy định và tất cả các xe phải được cấp phép của Tổng cục Môi trường sau khi công 

ty thực hiện lập hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH. 

Thường xuyên phun nước, rửa đường khi trời nắng nóng; 

2. Các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải lò đốt  

 Thành phần của khí thải lò đốt tùy thuộc vào thành phần rác và các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình đốt. Khí thải lò đốt chất thải nguy hại có đặc trưng ô nhiễm chính 

CO, SO2, NOx, hơi axit, bụi, kim loại, các hợp chất hữu cơ… 



 

 

  

Hình 8: Quy trình xử lý khí thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hệ thống làm mát khí thải 

Khí thải dẫn ra khỏi buồng đốt với nhiệt độ khoảng 1000oC, chứa bụi và khí độc hại được 

dẫn vào thiết bị trao đổi nhiệt. Sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt có cấu tạo đặc biệt với hai hệ 

thống giải nhiệt liên hoàn bằng nước. 

Hệ thống hấp thụ khí thải bằng dung dịch kiềm 

Sau khi khí đi qua hệ thống sục khí, khí thải được đưa sang bộ phận hấp thụ khí bằng tháp 

đệm. Khí thải đi từ dưới tháp lên đỉnh, qua lớp đệm sứ, có bổ sung bằng dung dịch kiềm 

được phun qua các lỗ thủng trên đường ống. Lớp đệm vòng  sứ ết diện 

thoáng của lớp đệm là 0,5. Có khả năng chịu đựng môi trường hóa chất và nhiệt độ cao, 

không bị ăn mòn, giảm trở lực, ít bị tắc. Lớp đệm có tác dụng tăng diện tích và thời gian 

tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng để quá trình hấp thụ được diễn ra triệt để, hấp thụ bụi và 

các khí axit có trong khí thải. Dung dịch hấp thụ sử dụng là dung dịch kiềm (Bơm dung 

dịch hấp thụ 2HP). 

Trong quá trình này, khí thải tiếp xúc trực tiếp với dung dịch kiềm, nhiệt độ giảm xuống 

nhiều do quá trình trao đổi nhiệt độ trực tiếp. Khí thải ra khỏi tháp nhiệt còn khoảng 100- 



 

 

200oC. Quá trình này đồng thời làm lắng nốt phần bụi có kích thước nhỏ còn lại trong khí 

thải. Bộ tách giọt nước trong tháp hấp thụ sẽ được thu hồi lại các giọt nước nhỏ bị dòng 

khí chuyển động kéo theo. 

Hấp phụ khí thải bằng than hoạt tính 

Khí thải sau khi được xử lý tại tháp hấp thụ sẽ tiếp tục được dẫn sang tháp  hấp phụ. Tại 

đây các thành phần độc hại như dioxin/furan, các kim loại nặng, các thành phần hữu cơ 

độc hại,…. sẽ bị ái lực của than hoạt tính hấp thụ hoàn toàn, định kỳ sẽ thay than hoạt tính 

khi vận hành được khoảng 20 ngày. 

Nước thải ra từ xiclon nước và tháp hấp thụ được thu hồi về bể chứa dung  dịch tuần hoàn 

nhiều ngăn để làm nguội, lắng tách vặn và bổ sung hóa chất để đảm bảo độ pH (8,5-9,5) 

trước khi được tái tuần hoàn sử dụng trong xiclon nước và  tháp hấp thụ. 

Than hoạt tính thải thu gom từ tháp hấp phụ được chuyển sang hệ thống đóng rắn để xử 

lý. 

Theo định kỳ, cặn xả ra từ bể dung dịch tuần hoàn được đem đi xử lý tiếp hay trộn lẫn với 

chất thải rắn khác để đốt trong cùng lò. 

Khí sạch sau khi ra khỏi tháp hấp phụ có nhiệt độ dưới 100oC sẽ được quạt  hút đưa vào 

ống khói thải cao để phát tán ra ngoài môi trường. 

Khói thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN 

30:2012/BTNMT được thải ra ngoài không khí qua ống khói cao 28 mét. 

Ống khói có chiều cao được tính toán phù hợp theo quy định của QCVN 

30:2012/BTNMT, đảm bảo yêu cầu về chất lượng không khí xung quanh khi phát tán vào 

môi trường không khí. Trên ống khói có điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính 10 

(mười) cm, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng,  kèm theo sàn  thao tác đảm bảo an 

toàn, thuận lợi khi tiếp cận và lấy mẫu. 

Sơ đồ công nghệ cho xử lý hơi khí độc trong quá trình sản xuất được trình   bày như trên 

đạt hiệu suất xử lý bụi là 95% và khí thải là 90%. Do đó sẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải ra 

môi trường xung quanh QCVN 30:2012/BTNMT. 

Bảng 4: Danh sách các thiết bị hệ thống xử lý khí thải lò đốt 

Thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất sứ 

 
 

Bể sục khí 

- Kích thước DxRxC: 6.000x2.300x3.000 mm 

- Vật liệu: Inox 304 

- Hệ thống ống dấn khí làm bằng: inox 304 

- Bơm hóa chất: thiệt bị G7, 15 m
3
/h, 5Hp 

 
 

VN 



 

 

 

 
Tháp hấp 

thụ 

- Kích thướ  mm 

- Vật liệu: inox 304 

- Vật liệu đệm: lớp sứ viên dày 200mm 

- Lớp tách mù dày 200mm 

- Bơm hóa chất: thiết bị G7, 15m
3
/h; 5Hp 

- Bơm áp lực cao phun sương 10m
3
/h; 5Hp 

 

 

 
VN 

 

 

 

 

 

Ống khói 

- Gồm 2 đoạn 

- Đoạn dưới: inox 304 dày 6mm cuốn thành ống D800 

dài 7,5m 

- Đoạn nối D800 dài 1,5m và côn D800-600 dài 1m 

- Đoạn trên dài 18m, inox 304 dày 4mm cuốn thành 

ống D600 

+ Gồm 3 đoạn 7,5+7,5+3m, nối với nhau thông 

qua mặt bích có gân gia cố 

- Trang bị hệ thống thu lôi trên đỉnh ống 

- Lỗ lấy mẫu khí thải được đặt tại ống thoát khí kết nối 

từ tháp hấp thụ 

 

 

 

 

 

VN 

3. Biện pháp đối với sự cố trong quá trình thu gom, vận chuyển lưu giữ và xử lý chất 

thải  

Để giải quyết tốt các vấn đề phòng và ứng cứu sự cố, doanh nghiệp lập thành một 

hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường tại các cơ sở. Hệ thống bao gồm Ban giám đốc, nhân 

viên và toàn bộ công nhân tại cơ sở.  

Hệ thống có vai trò chủ đạo, chỉ huy mọi hoạt động môi trường thường nhật hàng 

ngày với các công tác: quan trắc chất lượng môi trường, kiểm tra trang thiết bị xử lý ô 

nhiễm, kiểm tra tình hình giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ sở… Vấn đề về quản lý, 

bảo vệ môi trường cũng như việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố được báo cáo 

định kỳ trong các cuộc họp giao ban công việc chung và đầu tuần hàng tháng và năm. 

Định kỳ hàng năm 2 lần, hệ thống quản lý , bảo vệ môi trường sẽ tổ chức diễn tập ứng 

cứu sự cố PCCC, sự cố rò rỉ cho lực lượng công nhân viên tại các cơ sở. 

Để phòng ngừa sự cố, doanh nghiệp xây dựng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, 

tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Các biện pháp phòng ngừa sự cố 

mà doanh nhiệp thực hiện là : 

- Tập huấn đội ngũ vận chuyển nguyên , vật liệu, thành phẩm…các biện pháp ứng 

phó với sự cố rò rỉ, đổ tràn chất thải trong quá trình vận chuyển. 

- Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ, 

an toàn lao động. 



 

 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an 

toàn lao động và nâng cao nhận thức phòng chống sự cố cho toàn bộ công nhân viên. 

- Định kỳ gửi cán bộ, công nhân viên theo các lớp học, hội thảo về xử lý chất thải, vệ 

sinh môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường, các trường học và các ban ngành liên 

quan tổ chức, cụ thể: 

+ Tập huấn, nâng cao nhận thức chuyên môn về quản lý chất thải do Sở Tài nguyên 

& Môi trường tổ chức. 

+ Tham dự hội thảo và trainning chuyên đề về quản lý chất thải rắn do các Bộ, 

ngành tổ chức. 

+ Tham gia các khóa học, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và phòng chống, 

ứng cứu sự cố môi trường. 

+ Tổ chức tham quan công tác quản lý chất thải của một số doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 

- Thực hiện thường xuyên và khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải. 

- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trực thuộc Nhà máy, các khách hàng 

thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời tổ chức thực 

hiện việc kiểm tra y tế định kỳ cho công nhân Nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra độ bền, độ an toàn của các bồn chứa, máy móc thiết bị  

- Có chế độ bảo trì bảo dưỡng thích hợp. 

- Các phương án phòng chống và ứng cứu sự cố được hệ thống quản lý lập sẵn cho 

từng khu vực cháy và cấp độ cháy; 

- Hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn 

sàng ứng cứu. 

- Tổ chức thông gió tốt cho các kho để tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm, đặc 

biệt đối với dung môi hữu cơ. 

- Chỉ được sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng cháy nổ trong các kho chứa 

- Giữa các lô hàng trong kho phải có khoảng cách nhất định để cho các phương tiện 

chữa cháy có thể ra vào được. 

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

như đã trình bày trong báo cáo. 

 



 

 

 

GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG AN 

TOÀN GIAO THÔNG, AN TOÀN PCCC 

 

1. Giải pháp, biện pháp an toàn lao động trong công tác thu gom chất thải nguy hại  

và người dân xung quanh 

- Công nhân thu gom được trang bị bảo hộ lao động: mũ, găng tay, bịt mặt, áo bảo 

hộ để bảo vệ.  

- Bao bì chứa chất thải nguy hại phải có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị 

gỉ, không phản ứng hóa học, có khả năng chống thấm, rò rỉ. Chịu được va chạm, không bị 

hư hỏng, rách vỡ vỏ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng thông thường. 

- Sau khi kiểm tra xác nhận về chủng loại và khối lượng CTNH thì Công ty cung 

cấp cho chủ nguồn thải phiếu giao nhận chất thải 2 bên đều ký thống nhất . 

2. Giải pháp, biện pháp an toàn giao thông trong công tác vận chuyển chất thải nguy 

hại  và người dân xung quanh 

- Sử dụng phuong tiện vận chuyển chuyên dụng có trong giấy phép CTNH, dảm 

bảo đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại các bể chứa trên dịa 

bàn huyện. 

- Phương tiện vận chuyển rác phải đáp ứng việc san tiếp rác trực tiếp trên xe, 

không để rác tiếp đất. 

 - Lái xe vận chuyển phải có bằng cấp lái xe đúng với phương tiện vận chuyển. 

 - Chở đúng tải trọng cho phép của xe, nghiêm cấp chở quá tải gây mất an toàn giao 

thông. 

 - Xe vận chuyển phải đi đúng lịch trình, lộ trình, hạn chế đi vào các khu vực đông 

dân cư, nơi có mật độ giao thông cao, xe phải có gắn định vị GPS, biển báo, phải đảm bảo 

thông tin liên lạc trên các tuyến đi. 

3. Giải pháp, biện pháp an toàn PCCC trong công tác vận chuyển chất thải nguy hại  

và người dân xung quanh 

- Phương tiện vận chuyển CTNH khi đang hoạt động phải trang bị như sau: 

+ Các dụng cụ cứu hỏa (bình bọt cứu hỏa dập lửa) theo quy định về phòng cháy 

chữa cháy còn thời hạn kiểm định. 

+ Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hoà khẩn cấp 

vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít. 



 

 

+ Có các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận 

chuyển và xếp dỡ hay nạp xả CTNH, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện 

thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hoả của các địa phương 

trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu 

cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của 

pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ. 

4. Giải pháp, biện pháp xử lý khí thải, bụi và ô nhiễm môi trường khi thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

* Đối với xe Thu gom, vận chuyển: 

Xe vận chuyển CTNH hiện có của nhà máy đã được trang bị theo đúng hướng dẫn 

trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP Hướng dẫn luật bảo vệ môi trường và thông tư 

TT02/2022/BTNMT – Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường như xe đảm bảo kín (thùng kín hoặc phủ bạt kín), có biển dấu hiệu cảnh báo 

các loại, gầm xe có thùng thu gom chất thải lỏng rò rỉ, hai bên thành xe có tên, địa chỉ, 

điện thoại của công ty, có dòng chữ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI, có bình cứu hỏa, bao 

cát/mùn cưa, xẻng, hộp cứu thương, bảng quy trình vận hành an toàn và ứng phó sự cố, có 

thiết bị định vị vệ tinh GPS... và các xe tải này phải được cấp phép vận chuyển CTNH. 

Khí thải của phương tiện vận tải chứa các chất ô nhiễm bao gồm: khói, bụi, SO2, 

NO2 , CO, CO2, THC... Để giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông 

vận tải có thể áp dụng các biện pháp như : 

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì các phương tiện vận chuyển, sửa chữa và thay thế 

kịp thời các bộ phận hỏng hóc, hiệu chỉnh để máy móc có hiệu suất đốt nhiên liệu cao 

nhất; 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, đúng với thiết kế của động cơ 

và nhiên liệu có chỉ số Octane (xăng), Cetane (Dầu DO) cao hơn sẽ giảm tải lượng ô 

nhiễm khí thải động cơ đốt trong; 

- Bố trí tần suất và điều phối lượng xe ra vào dự án cho phù hợp, khi các xe lưu 

thông trong khuôn viên Nhà máy giảm tốc độ; 

- Các phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại phải được trang bị 

theo đúng quy định trong nghị định, thông tư ban hành và tất cả các xe phải được cấp 

phép của Tổng cục Môi trường sau khi công ty thực hiện lập hồ sơ đăng ký hành nghề 

QLCTNH. 

Tiếng ồn của xe vận chuyển đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn thiết kế của xe, không 

lắp thêm còi, kiểm định xe theo đúng thời gian quy định. 

Thường xuyên phun nước, rửa đường khi trời nắng nóng; 



 

 

* Đối với hệ thống xử lý CTNH: 

Lò đốt, hệ thống hóa rắn chất thải được trang bị hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu 

chuẩn đảm bảo xử lý tốt khí thải phát sinh theo đúng quy định. 

Trên đây là các giải pháp, biện pháp mà công ty sẽ thực hiện trong thời gian thực 

hiện gói thầu của đối tác. Chúng tôi cam kết thực hiện công tác theo đúng tiến độ, giải 

pháo đã nêu đảm bảo điều kiện tốt nhất, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và 

người dân tại địa điểm thu gom, di chuyển trên đường về nhà máy xử lý CTNH theo quy 

định. 
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